Phụ lục 1. Mẫu kế hoạch giám sát trọng điểm
 
	SỞ Y TẾ
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH….
 
 
KẾ HOẠCH
GIÁM SÁT TRỌNG ĐIỂM HIV/AIDS, GIÁM SÁT TRỌNG ĐIỂM BỆNH GIANG MAI, GIÁM SÁT TRỌNG ĐIỂM HIV LỒNG GHÉP PHỎNG VẤN HÀNH VI
NĂM …..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
….., ngày….. tháng…..năm …...


 

 

PHẦN I
KẾT QUẢ THỰC HIỆN GIÁM SÁT TRỌNG ĐIỂM NĂM…
I. Kết quả thực hiện giám sát trọng điểm năm …
1. Đối tượng và cỡ mẫu
	STT
	Nhóm đối tượng
	Cỡ mẫu theo kế hoạch
	Cỡ mẫu thực hiện được
	Tỷ lệ % thực hiện đủ cỡ mẫu

	1
	Nam nghiện chích ma túy
	 
	 
	 

	2
	Phụ nữ bán dâm
	 
	 
	 

	3
	Nam có quan hệ tình dục đồng giới
	 
	 
	 

	4
	Nhóm khác
	 
	 
	 

	Tổng
	 
	 
	 


2. Kết quả giám sát trọng điểm HIV, giang mai qua các năm
	STT
	Nhóm đối tượng
	Tỷ lệ nhiễm qua các năm

	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	…
	…

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


3. Nhận định chung về chiều hướng dịch HIV/AIDS tại tỉnh
- …………………………………………………………………………..

- …………………………………………………………………………

4. Đánh giá công tác thực hiện
a. Đánh giá chung
- Về công tác chuẩn bị

- Về tổ chức triển khai (nhóm đối tượng, cỡ mẫu, địa bàn lấy mẫu, thời gian lấy mẫu và xét nghiệm)
- Về ngân sách thực hiện

b. Khó khăn, tồn tại
- Về công tác tổ chức

- Về tổ chức triển khai (nhóm đối tượng, cỡ mẫu, địa bàn lấy mẫu, thời gian lấy mẫu và xét nghiệm)
- Về ngân sách thực hiện

c. Đề xuất, kiến nghị
- Đối với trung ương:

- Đối với Viện khu vực:

- Đối với Sở Y tế:

- Đơn vị khác :

PHẦN II
KẾ HOẠCH GIÁM SÁT TRỌNG ĐIỂM NĂM ….
I. Căn cứ thực hiện (ví dụ)
- Thực hiện Thông tư số 07/2023/TT-BYT ngày 04/04/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn quy trình, phương pháp giám sát dịch tễ học HIV/AIDS và giám sát các bệnh lây truyền qua đường tình dục”

- Căn cứ .....

II. Mục tiêu (ví dụ)
1. Xác định tỷ lệ hiện nhiễm HIV trên các nhóm đối tượng tại địa phương năm …,

2. Theo dõi, nhận định chiều hướng tỷ lệ hiện nhiễm nhiễm HIV, tỷ lệ nhiễm giang mai, chỉ số hành vi trong các nhóm đối tượng.

3. …

III. Đối tượng và cỡ mẫu
	STT
	Nhóm đối tượng
	Cỡ mẫu dự kiến thực hiện
	Giải thích (*)

	1
	Nam nghiện chích ma túy:

- Huyện A

- Huyện B

- …
	 
	 

	2
	Phụ nữ bán dâm:

- Huyện A

- Huyện B

…
	 
	 

	3
	Nam có quan hệ tình dục đồng giới

- Huyện A

- Huyện B

…
	 
	 

	4
	Nhóm khác (**)
	 
	 

	 
	Tổng
	 
	 


Ghi chú:
(*) Đối với nhóm đối tượng có cỡ mẫu kế hoạch thấp hơn quy định cần giải thích rõ lý do.

(**) Đối với nhóm khác:

- Giải thích lý do lựa chọn nhóm này vào giám sát trọng điểm

- Tiêu chí lựa chọn đối tượng giám sát

- Mô tả cụ thể cách thức lựa chọn đối tượng tại thực tế của tỉnh.

IV. Nội dung thực hiện
	STT
	Nội dung thực hiện
	Kết quả dự kiến
	Thời gian thực hiện
	Đơn vị chịu trách nhiệm chính
	Đơn vị phối hợp
	Ghi chú 
(nếu có)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


PHẦN III
ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

 

	 
	…………, ngày….. tháng…..năm…........
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)


 

